
STT Mã sinh viên Lớp quản lý Ngày sinh Nơi sinh
Điểm trung 

bình
Ghi chú

1 DTZ1053310063 DƯƠNG TÙNG ANH Công nghệ sinh học K8 20/11/1991 Thái Nguyên 2.03
Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 

3(0),Giáo dục thể chất 2(0); ĐTB không 
đạt: 2.03

2 DTZ1053310077 LÊ TUẤN ANH Công nghệ sinh học K8 29/01/1992
Hồng Gai, Hạ Long, 

Quảng Ninh
3.75

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(2.5),Giáo dục thể chất 1(chưa có 

điểm); ĐTB không đạt: 3.75

3 DTZ1053310073 NGUYỄN THẾ CƯỜNG Công nghệ sinh học K8 16/05/1991
Tân Long, Thái Nguyên, 

Thái Nguyên
4.40

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(3.3),Giáo dục thể chất 1(3.7); ĐTB 

không đạt: 4.4

4 DTZ1053310028 NGUYỄN PHAN KHUÊ Công nghệ sinh học K8 16/01/1992
Nghĩa Tiến, Nghĩa Đàn, 

Nghệ An
4.53

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(0); 
ĐTB không đạt: 4.53

5 DTZ1053310035 NGUYỄN VĂN LÝ Công nghệ sinh học K8 03/09/1990
Phong Kê, Thành phố 
Bắc Ninh, Bắc Ninh

4.10
Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(chưa 

có điểm),Giáo dục thể chất 1(3.7); ĐTB 
không đạt: 4.1

6 DTZ1053310037 ĐỖ ĐỨC MẠNH Công nghệ sinh học K8 06/03/1991
Quang Trung, Thành 

phố Thái Nguyên, Thái 
Nguyên

6.17 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(3.9)

7 DTZ1053310081 HOÀNG THỊ TÂM Công nghệ sinh học K8 02/02/1992
Yên Bình, Quang Bình, 

Hà Giang
5.27 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(3.6)

8 DTZ1053310057 TRẦN MINH TUÂN Công nghệ sinh học K8 15/03/1991
Cù Vân, Đại Từ, Thái 

Nguyên
5.33 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(3)

9 DTZ1056130076 NÔNG THỊ THANH HUỆ Công tác xã hội K8 31/10/1991
Tam Kim, Nguyên Bình, 

Cao Bằng
4.77 ĐTB không đạt: 4.77

10 DTZ1056130082 HÀ THỊ PHƯƠNG HUYỀN Công tác xã hội K8 19/02/1992
Quyết Thắng, Sơn La, 

Sơn La
3.53

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(0); 
ĐTB không đạt: 3.53

11 DTZ1056130029 PHẠM VĂN KIỆT Công tác xã hội K8 24/04/1990
Khánh Thiện, Lục Yên, 

Yên Bái
3.87

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(0); 
ĐTB không đạt: 3.87

12 DTZ1056130072
NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG

LY Công tác xã hội K8 21/10/1991
Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà 

Nội
4.97 ĐTB không đạt: 4.97

13 DTZ1056130047 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG Công tác xã hội K8 18/10/1992 Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh 4.63
Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(2.1); 

ĐTB không đạt: 4.63

14 DTZ1056130051 BÙI THỊ PHƯỢNG Công tác xã hội K8 08/11/1991
Tân Mỹ, Lạc Sơn, Hòa 

Bình
4.80 ĐTB không đạt: 4.8

Họ và tên
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15 DTZ1056130055 NGUYỄN TIẾN QUÂN Công tác xã hội K8 05/12/1992
Đức Thắng, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang
4.87 ĐTB không đạt: 4.87

16 DTZ1056130056 ĐẶNG MAI QUYÊN Công tác xã hội K8 18/03/1992
Quang Trung, Thái 

Nguyên
3.80

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(2.8),Giáo dục thể chất 2(2.8); ĐTB 

không đạt: 3.8

17 DTZ1056130081 HOÀNG DUY THÂN Công tác xã hội K8 28/08/1990
Cốc Pài, Xín Mần, Hà 

Giang
6.10

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(chưa 
có điểm)

18 DTZ1056130057 NGUYỄN NGỌC THỊNH Công tác xã hội K8 21/09/1991
Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc 

Giang
6.17 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(3.6)

19 DTZ1056130071 TRẦN QUỐC TOẢN Công tác xã hội K8 05/08/1992
Quốc Việt, Tràng Định, 

Lạng Sơn
4.63

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(2.7); 
ĐTB không đạt: 4.63

20 DTZ1052310001 NGUYỄN THỊ LAN ANH Địa lí K8 08/11/1992
Vũ Vân, Vũ Thư, Thái 

Bình
4.43

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(3.9); 
ĐTB không đạt: 4.43

21 DTZ1052310002 BẾ THỊ BIẾC Địa lí K8 12/10/1992
Quảng Hưng, Quảng 

Uyên, Cao Bằng
4.97 ĐTB không đạt: 4.97

22 DTZ1052310022 MỖ ĐỨC TƯỜNG Địa lí K8 20/01/1992
Văn Thụ, Bình Gia, 

Lạng Sơn
4.73 ĐTB không đạt: 4.73

23 DTZ1052300057 HÀ XUÂN CHIẾN Hóa học K8 23/12/1992
Trần Nguyên Hãn, Bắc 

Giang, Bắc Giang
4.80

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(3.7),Giáo dục thể chất 1(chưa có 

điểm); ĐTB không đạt: 4.8

24 DTZ1052300011 NGUYỄN THỊ HỒNG Hóa học K8 23/09/1992
Nguyễn Úy, Kim Bảng, 

Hà Nam
6.13 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(3.9)

25 DTZ1052300042 NGUYỄN THỊ MINH TÂM Hóa học K8 20/02/1991
Tân Hương, Ninh Giang, 

Hải Dương
6.30

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(chưa 
có điểm)

26 DTZ1052300046 NGUYỄN ĐĂNG TRUNG Hóa học K8 19/10/1992 Cẩm Phả, Quảng Ninh 2.17
Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 

3(0),Giáo dục thể chất 1(0); ĐTB không 
đạt: 2.17

27 DTZ1052320073 DIỀU THANH CHIẾN Khoa học Môi trường K8 20/07/1992
Huy Giáp, Bảo Lạc, Cao 

Bằng
4.10

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(2.2),Giáo dục thể chất 1(chưa có 

điểm); ĐTB không đạt: 4.1

28 DTZ1052320051 NGUYỄN ĐỖ CHÍNH Khoa học Môi trường K8 17/05/1992
Chùa Hang, Đồng Hỷ, 

Thái Nguyên
4.95

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(chưa 
có điểm); ĐTB không đạt: 4.95

29 DTZ1052320053 CHU THỊ CHUYÊN Khoa học Môi trường K8 20/09/1992
Quốc Khánh, Tràng 

Định, Lạng Sơn
4.87 ĐTB không đạt: 4.87

30 DTZ1052320068 VƯƠNG QUỐC CƯỜNG Khoa học Môi trường K8 16/02/1991
Đào Ngạn, Hà Quảng, 

Cao Bằng
4.33

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
1(3.9),Giáo dục thể chất 2(2.5); ĐTB 

không đạt: 4.33

31 DTZ1052320009 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Khoa học Môi trường K8 10/12/1991
Trung Hội, Định Hóa, 

Thái Nguyên
4.80 ĐTB không đạt: 4.8

32 DTZ1052320047 LÔ THANH HIẾN Khoa học Môi trường K8 12/03/1991
Vĩnh Quang, Hòa An, 

Cao Bằng
7.20

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(chưa 
có điểm)
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33 DTZ1052320075 LƯƠNG NGỌC KHÁNH Khoa học Môi trường K8 07/08/1992
Lương Thượng, Na Rì, 

Bắc Cạn
3.20

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(0),Giáo dục thể chất 1(chưa có điểm); 

ĐTB không đạt: 3.2

34 DTZ1052320025 TRẦN THỊ THÙY LINH Khoa học Môi trường K8 05/11/1992
Phúc Thuận, Phổ yên, 

Thái Nguyên
3.87

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(0); 
ĐTB không đạt: 3.87

35 DTZ1052320082 NÔNG THỊ LOAN Khoa học Môi trường K8 15/02/1992
Lạng San, Na Rì, Bắc 

Cạn
5.03 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(3.6)

36 DTZ1052320072 NGUYỄN HOÀNG LONG Khoa học Môi trường K8 30/07/1991
Minh Xuân, Tuyên 

Quang, Tuyên Quang
3.53

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(3.6),Giáo dục thể chất 1(0); ĐTB 

không đạt: 3.53

37 DTZ1052320076 NÔNG TRẦN LONG Khoa học Môi trường K8 30/11/1992
Minh Khai, Bắc Cạn, 

Bắc Cạn
2.65

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(0),Giáo dục thể chất 1(chưa có điểm); 

ĐTB không đạt: 2.65

38 DTZ1052320086 TRỊNH VĂN LUÂN Khoa học Môi trường K8 13/07/1991
Mai Lâm, Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa
4.23

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(0); 
ĐTB không đạt: 4.23

39 DTZ1052320077 MẠC THỊ NA Khoa học Môi trường K8 08/02/1992
Trung Hội, Định Hóa, 

Thái Nguyên
4.20

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(0); 
ĐTB không đạt: 4.2

40 DTZ1052320084 DƯƠNG MINH NGHĨA Khoa học Môi trường K8 18/07/1992
Cao Thắng, Kim Bôi, 

Hòa Bình
5.50

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(chưa 
có điểm)

41 DTZ1052320052 LÊ THỊ THÙY NGUYÊN Khoa học Môi trường K8 08/09/1991
Kim Chung, Đông Anh, 

Hà Nội
3.50

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(0); 
ĐTB không đạt: 3.5

42 DTZ1052320071 TRẦN KIẾM THÀNH Khoa học Môi trường K8 29/03/1991
Bắc Sơn, Bắc Sơn, Lạng 

Sơn
4.55

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(chưa 
có điểm); ĐTB không đạt: 4.55

43 DTZ1052320061 DOANH ĐỨC THÂN Khoa học Môi trường K8 27/08/1992
Thượng Ân, Ngân Sơn, 

Bắc Cạn
5.90

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(chưa 
có điểm),Giáo dục thể chất 1(chưa có 

điểm)

44 DTZ1052320074 DƯƠNG THỊ THƯƠNG Khoa học Môi trường K8 09/04/1992
Quỳnh Sơn, Bắc Sơn, 

Lạng Sơn
3.60

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(2.2),Giáo dục thể chất 1(chưa có 

điểm); ĐTB không đạt: 3.6

45 DTZ1052320042 NGUYỄN THU TRANG Khoa học Môi trường K8 10/01/1992
Hùng Sơn, Đại Từ, Thái 

Nguyên
4.23

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(3); 
ĐTB không đạt: 4.23

46 DTZ1052320091 HOÀNG QUÝ TRUNG Khoa học Môi trường K8 10/02/1991
Lâm Sơn, Lương Sơn, 

Hòa Bình
4.60

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(3.9),Giáo dục thể chất 1(chưa có 

điểm); ĐTB không đạt: 4.6

47 DTZ1052320069 NGHIÊM THÀNH TRUNG Khoa học Môi trường K8 15/04/1992
Quyết Thắng, Lai Châu, 

Lai Châu
5.55

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(chưa 
có điểm)

48 DTZ1052320049 HÀ THỊ TUYỀN Khoa học Môi trường K8 15/10/1992
Huyền Tùng, Bắc Cạn, 

Bắc Cạn
4.73

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(3.9); 
ĐTB không đạt: 4.73

49 DTZ1056120018 TRIỆU THỊ DOA Khoa học quản lý K8 04/04/1992
Yên Nhuận, Chợ Đồn, 

Bắc Cạn
4.67 ĐTB không đạt: 4.67
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50 DTZ1056120019 BÀN THỊ DUNG Khoa học quản lý K8 20/02/1991
Thuần Mang, Ngân Sơn, 

Bắc Cạn
4.43 ĐTB không đạt: 4.43

51 DTZ1056120044 HOÀNG THU HOÀI Khoa học quản lý K8 04/10/1992
Dân Tiến, Võ Nhai, Thái 

Nguyên
4.90 ĐTB không đạt: 4.9

52 DTZ1056120053 DƯƠNG MẠNH KHANG Khoa học quản lý K8 19/11/1992 Yên Thế, Bắc Giang 4.90 ĐTB không đạt: 4.9

53 DTZ1056120090 HÀ HỮU QUANG Khoa học quản lý K8 19/05/1992
Chu Túc, Văn Quan, 

Lạng Sơn
4.63

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(2.6); 
ĐTB không đạt: 4.63

54 DTZ1056120104 HỨA THỊ MINH THỦY Khoa học quản lý K8 12/10/1992 Văn Quan, Lạng Sơn 4.73 ĐTB không đạt: 4.73

55 DTZ1056120133 LÝ THỊ KIỀU TRINH Khoa học quản lý K8 11/06/1992
Hồng Việt, Hòa An, Cao 

Bằng
5.00

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(chưa 
có điểm)

56 DTZ1056120126 HOÀNG THÚY VINH Khoa học quản lý K8 09/10/1992
Than Uyên, Than Uyên, 

Lào Cai
5.33 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(3.9)

57 DTZ0956110108 LỤC THÚY DUYÊN Lịch sử K8 01/08/1990
Đồng Tâm-Bắc Giang-

Hà Giang
5.30

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(chưa 
có điểm),Giáo dục thể chất 2(chưa có 

điểm)

58 DTZ1056110062 MA THỊ ĐIỆP Lịch sử K8 12/09/1993
Bình An, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
4.83 ĐTB không đạt: 4.83

59 DTZ1056110104 NGUYỄN VĂN ĐẠO Lịch sử K8 24/03/1992
Tiên Hội, Đại Từ, Thái 

Nguyên
4.93 ĐTB không đạt: 4.93

60 DTZ1056110071 BÙI TIẾN ĐẠT Lịch sử K8 29/11/1992
Tích Lương, Thái 

Nguyên, Thái Nguyên
7.73 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(3.5)

61 DTZ1056110006 NINH THỊ HÀ Lịch sử K8 09/02/1991
Yên Hòa, Yên Mô, Ninh 

Bình
4.77 ĐTB không đạt: 4.77

62 DTZ1056110102 HÀ ĐỨC HIỆP Lịch sử K8 08/10/1992
Khe Mo, Đồng Hỷ, Thái 

Nguyên
3.30

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(0),Giáo dục thể chất 2(0); ĐTB không 

đạt: 3.3

63 DTZ1056110105 TRẦN THỊ HỒNG Lịch sử K8 10/11/1992
Yên Lãng, Đại Từ, Thái 

Nguyên
5.07 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(3.4)

64 DTZ1056110109 LÊ THỊ LIỄU Lịch sử K8 02/09/1989
Tri Lễ, Văn Quan, Lạng 

Sơn
4.87 ĐTB không đạt: 4.87

65 DTZ1056110123 SẦM THỊ LIỄU Lịch sử K8 09/01/1992
Pác Miều, Bảo Lâm, Cao 

Bằng
3.60

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(0.8); 
ĐTB không đạt: 3.6

66 DTZ1056110034 PHẠM THỊ NHẬT Lịch sử K8 16/10/1992
Đông Xá, Đông Hưng, 

Thái Bình
5.43 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(3.1)

67 DTZ1056110126 NGUYỄN THỊ OANH Lịch sử K8 10/06/1992
Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, 

Nghệ An
4.83

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(1.7); 
ĐTB không đạt: 4.83

68 DTZ1056110116 NGUYỄN NGỌC OÁNH Lịch sử K8 13/08/1992
Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà 

Nội
3.77

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(3.9),Giáo dục thể chất 1(2.1); ĐTB 

không đạt: 3.77

69 DTZ1056110037 HOÀNG THỊ ÓN Lịch sử K8 28/07/1989
Phúc Sơn, Quảng Hòa, 

Cao Bằng
5.33 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(3.2)
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70 DTZ1056110065 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Lịch sử K8 17/09/1992
An Đồng, Quỳnh Phụ, 

Thái Bình
4.83

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(1.9); 
ĐTB không đạt: 4.83

71 DTZ1056110119 LỘC MINH QUỲ Lịch sử K8 21/06/1991
Xuân Thượng, Bảo Yên, 

Lào Cai
5.63 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(0)

72 DTZ1056110112 NGUYỄN THỊ TÂM Lịch sử K8 08/08/1992
Thuận Thành, Phổ Yên, 

Thái Nguyên
4.90 ĐTB không đạt: 4.9

73 DTZ1056110045 CHU VĂN THÀNH Lịch sử K8 16/01/1989
Hải Yến, Cao Lộc, Lạng 

Sơn
4.53

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(2.2); 
ĐTB không đạt: 4.53

74 DTZ1053300006 NGUYỄN VĂN CHIẾN Sinh học K8 08/10/1992
Quang Châu, Việt Yên, 

Bắc Giang
0.60

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(0),Giáo dục thể chất 1(1.8),Giáo dục 

thể chất 2(0); ĐTB không đạt: 0.6

75 DTZ1053300014 TRẦN NGỌC ĐẠI Sinh học K8 27/04/1992
Thụy Thanh, Thái Thụy, 

Thái Bình
4.87

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(0); 
ĐTB không đạt: 4.87

76 DTZ1053300046 TỐNG DUY HIỆU Sinh học K8 24/07/1991
Phục Linh, Đai Từ, Thái 

Nguyên
4.47

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(0.8); 
ĐTB không đạt: 4.47

77 DTZ1053300017 PHẠM THỊ THU HẰNG Sinh học K8 23/03/1992
Thị xã Cao Bằng, Cao 

Bằng
4.87 ĐTB không đạt: 4.87

78 DTZ1053300020 MA THỊ HƯỜNG Sinh học K8 04/07/1992
Yên Trạch, Phú Lương, 

Thái Nguyên
4.17

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(2.6); 
ĐTB không đạt: 4.17

79 DTZ1053300027 LÊ THỊ NHUNG Sinh học K8 19/10/1992
Minh Lập, Đồng Hỹ, 

Thái Nguyên
4.67

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(3.6); 
ĐTB không đạt: 4.67

80 DTZ1053300036 MA QUANG TRIỆU Sinh học K8 11/02/1992
Bình Yên, Định Hóa, 

Thái Nguyên
6.20

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(chưa 
có điểm)

81 DTZ1053300084 TRẦN VĂN VIỆT Sinh học K8 29/04/1991
Nam Thái, Nam Trực, 

Nam Định
4.53

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(0.8); 
ĐTB không đạt: 4.53

82 DTZ1053300048 PHÙNG NGỌC VŨ Sinh học K8 14/01/1991
Bản Ngoại, Đại Từ, Thái 

Nguyên
4.53

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(0.8); 
ĐTB không đạt: 4.53

83 DTZ0951300078 BÙI THỊ HẢI DUYÊN Toán học K8 25/04/1991
Xóm Sỏi-Phú Thành-Lạc 

Thủy-Hòa Bình
3.83

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(0); 
ĐTB không đạt: 3.83

84 DTZ1051300063 NGUYỄN VĂN HÙNG Toán học K8 18/05/1991
Bình Yên, Định Hóa, 

Thái Nguyên
5.80

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(chưa 
có điểm)

85 DTZ1051300035 HOÀNG THỊ PHƯƠNG Toán học K8 04/04/1992
Hưng Vũ-Bắc Sơn-Lạng 

Sơn
4.93 ĐTB không đạt: 4.93

86 DTZ1051300062 NGUYỄN THỊ QUỲNH Toán học K8 14/09/1992
An Lập, Sơn Động, Bắc 

Giang
4.93 ĐTB không đạt: 4.93

87 DTZ1051300026 BÙI NGỌC THÁI Toán học K8 16/12/1992 Tràng Định, Lạng Sơn 4.13
Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(3.4); 

ĐTB không đạt: 4.13

88 DTZ1051300064 NGUYỄN THỊ THẢO Toán học K8 07/07/1992
Trần Phú, Hà Giang, Hà 

Giang
4.87 ĐTB không đạt: 4.87

89 DTZ1051320003 ĐỖ ĐỨC CƯỜNG Toán- Tin ứng dụng K8 20/07/1992
Quang Kim, Bát Xát, 

Lào Cai
5.20 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(2.4)



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Ngày sinh Nơi sinh
Điểm trung 

bình
Ghi chúHọ và tên

90 DTZ1051320046 VŨ THỊ NHÃ Toán- Tin ứng dụng K8 03/07/1992
Hưng Vũ, Bắc Sơn, 

Lạng Sơn
4.90 ĐTB không đạt: 4.9

91 DTZ1051320021 VY VĂN NHỊP Toán- Tin ứng dụng K8 12/01/1992
Tân Đoàn, Văn Quang, 

Lạng Sơn
5.67 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(1.4)

92 DTZ1056100002 LÊ ĐỨC BÌNH Văn học K8 07/02/1989
Hùng Sơn, Đại Từ, Thái 

Nguyên
5.67 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(2.8)

93 DTZ1056100009 BÙI THỊ DUYÊN Văn học K8 25/01/1993
Hợp Tiến, Đồng Hỷ, 

Thái Nguyên
4.60 ĐTB không đạt: 4.6

94 DTZ1056100143 HOÀNG VĂN ĐẠT Văn học K8 18/09/1992
Khánh Xuân, Bảo Lạc, 

Cao Bằng
4.67

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(1.5); 
ĐTB không đạt: 4.67

95 DTZ1056100147 ĐINH THỊ HỒNG GẤM Văn học K8 01/05/1992
Nà Nghịu, Sông Mã, 

Sơn La
4.70

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(3.5); 
ĐTB không đạt: 4.7

96 DTZ1056100017 VŨ THỊ HỒNG HẠNH Văn học K8 20/09/1992
Phúc Trìu, Thịnh Đức, 

Thái Nguyên
4.70

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(3.1); 
ĐTB không đạt: 4.7

97 DTZ1056100145 TRỊNH NGỌC HƯNG Văn học K8 24/05/1991
Lương Thông, Thông 

Nông, Cao Bằng
4.85

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(chưa 
có điểm); ĐTB không đạt: 4.85

98 DTZ1056100087 HOÀNG THỊ HƯƠNG Văn học K8 22/12/1991
Tân Linh, Đại Từ, Thái 

Nguyên
5.97 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(1.4)

99 DTZ1056100033 BÙI QUANG NAM Văn học K8 04/10/1991
Trung Lương, Định Hóa, 

Thái Nguyên
4.40

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(1.7); 
ĐTB không đạt: 4.4

100 DTZ1056100125 PHẠM THỊ ÁNH NGỌC Văn học K8 24/07/1992
Mỹ Yên, Đại Từ, Thái 

Nguyên
5.33 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(3.7)

101 DTZ1056100109 ĐÀM THỊ NHÀN Văn học K8 14/08/1992
Khe Mo, Đồng Hỷ, Thái 

Nguyên
4.53

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(3.5); 
ĐTB không đạt: 4.53

102 DTZ1056100129 VŨ KIỀU OANH Văn học K8 15/09/1991
Tân Lập, Thái Nguyên. 

Thái Nguyên
6.25

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(chưa 
có điểm)

103 DTZ1056100105 PHẠM THỊ THẢO Văn học K8 22/11/1991
Quế Sơn, Sơn Động, 

Bắc Giang
4.80

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(3.9); 
ĐTB không đạt: 4.8

104 DTZ1056100132 ĐÀO THỊ THÚY Văn học K8 04/08/1991
Phục Linh, Đại Từ, Thái 

Nguyên
4.80 ĐTB không đạt: 4.8

105 DTZ1056100139 TRƯƠNG THỊ THANH THÚY Văn học K8 10/01/1991
Bá Xuyên, Sông Công, 

Thái Nguyên
6.80 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(3.2)

106 DTZ1056100141 PHAN THỊ THỦY Văn học K8 11/11/1991
Xuân Đài, Xuân Trường, 

Nam Định
4.60 ĐTB không đạt: 4.6

107 DTZ1056100069 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ Văn học K8 01/11/1992
Phan Đình Phùng, Tp 

Thái Nguyên
5.57 Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(1.4)

108 DTZ1051310019 NGUYỄN THỊ DƯƠNG Vật Lý K8 12/02/1992
Yên Thọ, Ý Yên, Nam 

Định
3.43

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(0); 
ĐTB không đạt: 3.43

109 DTZ1051310017 PHẠM THỊ PHƯƠNG HUẾ Vật Lý K8 26/12/1991
Đức Chính, Đông Triều, 

Quảng Ninh
3.27

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(0); 
ĐTB không đạt: 3.27



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Ngày sinh Nơi sinh
Điểm trung 

bình
Ghi chúHọ và tên

110 DTZ1051310005 BÙI THỊ QUẾ Vật Lý K8 20/11/1991
Minh Tân, Vụ Bản, Nam 

Định
4.67 ĐTB không đạt: 4.67

111 DTZ1051310006 BÙI THỊ THƯƠNG Vật Lý K8 31/12/1992
Quang Trung, Kinh 

Môn, Hải Dương
4.90 ĐTB không đạt: 4.9

112 DTZ1051310007 BẾ QUỐC TRƯỞNG Vật Lý K8 12/06/1992
Quảng Điền, Hải Hà, 

Quảng Ninh
3.57

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(3.5),Giáo dục thể chất 2(2.4); ĐTB 

không đạt: 3.57

113 DTZ1051310015 NGUYỄN VĂN TUẤN Vật Lý K8 26/01/1988
Tiến Thắng, Mê Linh, 

Hà Nội
3.27

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 
3(2),Giáo dục thể chất 1(3.8); ĐTB 

không đạt: 3.27

114 DTZ1056140004 VŨ NGỌC CƯỜNG Việt Nam học K8 05/03/1991
Trung Thành, Thái 

Nguyên
4.67

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 3(0); 
ĐTB không đạt: 4.67

115 DTZ1056140011 ĐÀO THỊ THANH HẰNG Việt Nam học K8 16/11/1991
Kha Sơn, Phú Bình, Thái 

Nguyên
4.87 ĐTB không đạt: 4.87

116 DTZ1056140052 NGUYỄN THỊ HOA Việt Nam học K8 16/01/1992
Nam Tiến, Nam Trực, 

Nam Định
4.80 ĐTB không đạt: 4.8

117 DTZ1056140068 VŨ LÝ HUỲNH Việt Nam học K8 15/06/1992
Nga Thạch, Nga Sơn, 

Thanh Hóa
6.80

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(chưa 
có điểm)

118 DTZ1056140070 LỮ THỊ THANH HUYỀN Việt Nam học K8 09/10/1991
Thành phố Sơn La, Sơn 

La
8.05

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 1(chưa 
có điểm)

119 DTZ1056140059 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Việt Nam học K8 27/07/1991 Phú Bình, Thái Nguyên 4.80 ĐTB không đạt: 4.8

120 DTZ1056140054 TỐNG ĐỨC THANH Việt Nam học K8 12/09/1991
Xuân Phương, Phú Bình, 

Thái Nguyên
4.77

Môn còn nợ: Giáo dục thể chất 2(0); 
ĐTB không đạt: 4.77

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 3 năm 2014
Người lập biểu
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